
Danh sách các đơn vị đang tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn xã Vụ Bản
(tính đến ngày 01/6/2026)

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-UBND ngày    /  /2026 của UBDN xã Vụ Bản)

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện
Các địa điểm tổ chức 
dạy thêm, học thêm

I
Các tổ chức, hộ kinh doanh, cá 
nhân đăng ký dạy thêm bậc 
THPT

1 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Nga 1966 Lương Thế Vinh Taibui.ulis@gmail.com 0833652936 Trần Thị Nga Lương thế Vinh

2 Khương Thị Tám Tây Sơn Xã Vụ Bản 0904689291 Phạm Thanh Văn Tây Sơn

3 Lê Văn Tuyến Văn Côi Xã Vụ Bản 0982641020 Lê Văn Tuyến  Văn Côi

4 Phạm Ngọc Toàn Phú Thứ 0976565669 Phạm Ngọc Toàn Phú Thứ

5 Đoàn Thị Vui Mỹ Côi ngocanhtoanltv@gmail.com 0947166375 Đoàn Thị Vui Mỹ Côi

6 Ninh Duy Sơn Mỹ Côi 0354574294 Ninh Duy Sơn Mỹ Côi

7 Dương Văn Võ Phú Thứ 0976283489 Dương Văn Võ Phú Thứ

8 Phạm Minh Dư Duệ 0839881225 Phạm Thị Minh Dư Duệ

9 Trần Ngọc Hữu Văn Côi 0377339252 Trần Ngọc Hữu Văn Côi

10 Vũ Văn Oánh Trần Huy Liệu, xã Vụ Bản 0975930089 Vũ  Văn Oánh Trần Huy Liệu

11 Hộ Kinh Doanh Hoàng Huy Giáp Khu đô thị Gôi 0983568298 Hoàng Huy Giáp Khu đô thị Gôi

12 Hộ Kinh Doanh Phúc Hưng Vân cát Thanhnga231286@gmail.com 0975119023 Trần Thị The Vân cát

13 Hộ kinh doanh Trần Thị Nhuần Xóm 3 Tiên hương 8 Levankhiem101@gmail.com 0973363781 Trần Thị Nhuần Tiên hương 8

14 Hộ Kinh doanh Đức Toàn 66 Trần Huy Liệu thanhnghiahvtnd@gmail.com 0374678803 Lê Đức Toàn 66 Trần Huy Liệu
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15 Hộ Kinh doanh Phạm Thanh Huyền Đông côi sơn Thutrang.spvl@gmail.com 0942956188 Phạm Thanh Huyền Đông Côi sơn

16 Hộ kinh doanh Đoàn Thị Nha Mỹ Côi 0915311202 Đoàn Thị Nha Mỹ Côi

17 Hộ Kinh doanh Ninh Đức Hoan Khu đô thị Gôi 0979121600 Ninh Đức Hoan Khu đô thị Gôi

18 Hộ kinh doanh Phạm Tiến Dũng Đ8- Xóm 3 0912320515 Phạm Hồng Sơn Đội 8- Xóm 3

19 Hộ Kinh Doanh Trần Lê Minh Đội 5 Xóm 1 0848404823 Trần Lê Minh Đội 5 Xóm 1

II
Các tổ chức, hộ kinh doanh, cá 
nhân đăng ký dạy thêm bậc 
THCS, Dạy KNS 

1 Trịnh Hữu Toản Thôn Tiên Hương 8 0937779998 Trịnh Hữu Toản Thôn Tiên Hương 8

2 Trần Huấn Thôn Tiên Hương 6 0943335686 Trần Huấn Thôn Tiên Hương 6

3 Trần Thị Cúc Thôn Tiên Hương 8, 0945073888 Trần Thị Cúc Thôn Tiên Hương 8

4 Trần Văn Trường Thôn Tiên Hương 8 xuantruong20265@gmail.com 0946617738 Trần Văn Trường Thôn Tiên Hương 8

5 Nguyễn Thùy Linh Số nhà 3/1 Trần Huy Liệu 0326499036 Nguyễn Thùy Linh Số nhà 3/1 thôn Trần Huy 
Liệu

6 An Tâm Thôn Tiên Hương 7 0948605887 Trần Công Thắng Thôn Tiên Hương 7

7 BùiThị Lí Thôn Phú Quảng 0338629963 Bùi Thị Lí Thôn Phú Quảng

8 Hộ kinh doanh Bùi Minh Châu(Cô 
Phạm Thị Thanh Thu) Tây côi sơn thutoanthl@gmail.com 0796315111 Bùi Minh Châu Tây côi sơn  

9
Trung tâm giáo dục Vụ Bản-Công 
Ty TNHH Xây dựng TM Linh 
Quang

Trần Huy Liệu 0914262756 Muộn Xuân Cơ Trần Huy Liệu

10 Hộ Kinh Doanh Vũ Quốc Hưng(Cô 
Ngô Thị Mừng) Trần Huy Liệu ngomungthl@gmail.com 0915432397 Vũ Quốc Hưng Trần Huy Liệu
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11 Hộ Kinh Doanh Trần Huy Tú(Cô 
Trần Thị Lan) Pheo tiền 0988646435 Trần Huy Tú Pheo tiền

12 Hộ Kinh doanh Phạm minh 
quang(Cô Bùi Thị Nhiên) Pheo tiền phamminhquang04011990@g

mail.com 0988215583 Phạm Minh Quang Pheo tiền

13
Trung Tâm ngoại ngữ tin học 
Global language(Lê Thị Minh 
Thoa)

Xóm 1 Tiên Hương thoadiepthu@gmail.com/sond
stin4@gmail.com 0989185606 Trần Danh Cư Xóm 1 Tiên hương

14 Hộ Kinh Doanh Trần Thế Anh 
2001(Cô Hoàng Thị Hà) Mỹ Côi Anhhungha75@gmail.com 0374676249 Trần Thế Anh Mỹ Côi

15
Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Như 
Quỳnh(Đỗ Thị Hường- THCS Tam 
Thanh)

Thôn tiền Thuhuongsp91@gmail.com 0363378663 Phạm Thị Như 
Quỳnh Thôn tiền

16 Hộ Kinh Doanh Trần Trọng 
Năm(Cô Miền) Văn côi 0858881719 Trần Trong Năm Văn Côi

17 Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng Phú Quảng 0387308489 Phạm Thị Hằng Phú Quảng

18 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Lan 
1973( Cô Hương) Tây côi sơn Tranthihuong271297@gmail.

com 0332880104 Nguyễn Thị Lan Tây Côi Sơn

19 Hộ Kinh Doanh Trần Đình Dũng Tây côi sơn Tranthuyhien0902@gmail.co
m 0912023132 Trần Đình Dũng Tây Côi Sơn

20 Hộ Kinh Doanh Ngô Ngọc Anh( Cô 
Hiền) Dư Duệ 0386876131 Ngô Ngọc Anh Dư Duệ

21 Công ty TNHH Trí Tuệ Tâm Nga Phú Thứ Buithinga22974@gmail.com 0916552216 Bùi Kim Liên Nhì giáp xã Liên Minh

22 Trung Tâm hỗ trợ phát triển giáo 
dục hoà nhập Thiên trường Văn Côi 0339352081 Trần Thị Thu Hà Văn Côi

23
Trung tâm NN- tin học blue ocean- 
Địa điểm KD số 9 công ty TNHH 
Hải Đăng HHT

267 Lương Thế Vinh Thuhongnd91@gmail.com 0943327851 Hà Thị Hồng 267 Lương Thế Vinh

24 Hộ Kinh doanh Trần Bá Hải Mỹ Côi Phamle0675@gmail.com 0984452688 Trần Bá Hải Mỹ Côi

25 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Hằng 228 Lương Thế Vinh Minhhangpham2108@gmail.c
om 0338202288 Phạm Minh Hằng 228 Lương Thế Vinh

26 Hộ kinh doanh Phạm Thanh Tình Mỹ Côi Thanhtinh527879@gmail.co
m 0985700548 Phạm Thanh Tình Mỹ Côi
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27 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Tùng Văn Côi Nguyenthitrangvb89@gmail.c
om 0377222280 Nguyễn Văn Tùng Văn Côi

28 Trung Tâm anh ngữ MPEEC Trần Huy Liệu 0978896626 Ngô Văn Bái Trần Huy Liệu

29 Trung Tâm anh ngữ QT Ocean 
EDU Trần Huy Liệu 0228 3556 333/ 

0228 3556 555 Bùi Thị Phương Trần Huy Liệu

30 Hộ Kinh doanh Trần Xuân Hải Văn Côi 0931660503 Trần Xuân Hải Văn Côi

31 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Tân Văn Côi 0918883699 Trần Ngọc Tân Văn Côi

32 Hộ Kinh doanh Trần Văn Sơn 1966 Đ9 Xóm 3 0356849179 Trần Văn Sơn Đ9- Xóm 3

33 Công ty TNHH Đầu tư phát triển 
giáo dục An Nhiên

Vân cát- Kim Thái(cũ) nay Vân cát- 
Vụ Bản- Ninh Bình Annhien.mr@gmail.com 0349725681

Trần Thị Nhiên Vân Cát (đã chấm dứt 
hoạt động sau khi được 
đoàn kiểm tra của UBND 
xã kiểm tra)
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